
Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
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Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3256/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 1620/TTr-SDL ngày 25 
tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
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ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Du lịch rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nôi bô giải quyêt thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ 
thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 1318/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Lữ hành 

1 Thủ tục cấp 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nôi địa 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

3.000.000 
đồng/giấy 

phép 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp 

2 Thủ tục cấp lại 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nôi địa 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 

1.500.000 
đồng/giấy 

phép 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết môt số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết môt số 
điều của Luật Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 

3 Thủ tục cấp 
đổi giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nôi địa 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

2.000.000 
đồng/giấy 

phép 

Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết môt số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bô Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết môt số 
điều của Luật Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung môt số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết môt số điêu của Luật Du 
lịch. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bô 
Tài chính vê sửa đổi, bổ sung môt 
số điêu của các Thông tư của Bô 
Trưởng Bô Tài chính quy định vê 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 4242/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2024 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch vê việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Du lịch 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

4 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
nôi địa 

15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Môt cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 

650.000 
đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 
ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
- Thông tư số 06/2017/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Ria. 
- Trực tuyến: cổng dich vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich quy đinh chi 
tiết một số điều của Luật Du lich. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm đinh cấp Giấy phép kinh 
doanh dich vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dich vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lich; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dich vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich 
quy đinh chi tiết một số điều của 

5 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dẫn 
viên du lich 
quốc tế 

15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thi 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Ria. 
- Trực tuyến: cổng dich vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

650.000 
đồng/thẻ 

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich quy đinh chi 
tiết một số điều của Luật Du lich. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm đinh cấp Giấy phép kinh 
doanh dich vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dich vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lich; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dich vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich 
quy đinh chi tiết một số điều của 

6 Thủ tục cấp 
đổi thẻ hướng 
dẫn viên du 
lich quốc tế, 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thi 

650.000 
đồng/thẻ 

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich quy đinh chi 
tiết một số điều của Luật Du lich. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm đinh cấp Giấy phép kinh 
doanh dich vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dich vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lich; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
kinh doanh dich vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lich sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich 
quy đinh chi tiết một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thẻ hướng dân 
viên du lịch 
nối địa 

Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

Luât Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bố Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung mốt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bố Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch quy định chi tiết mốt số 
điều của Luât Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT -BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bố Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung mốt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bố Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch quy định 
chi tiết mốt số điều của Luât Du 
lịch. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bố 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung mốt 
số điều của các Thông tư của Bố 
Trưởng Bố Tài chính quy định về 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 4242/QĐ-

7 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dân 
viên du lịch tại 
điêm 

10 ngày kê từ 
ngày có kết quả 
kiêm tra 

- Nốp hồ sơ trực tiếp tại Bố 
phân Mốt cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

200.000 
đồng/thẻ 

Luât Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bố Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung mốt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bố Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch quy định chi tiết mốt số 
điều của Luât Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT -BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bố Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung mốt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bố Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch quy định 
chi tiết mốt số điều của Luât Du 
lịch. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bố 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung mốt 
số điều của các Thông tư của Bố 
Trưởng Bố Tài chính quy định về 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 4242/QĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Du lịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

8 Thủ tục câp lại 
thẻ hướng dân 
viên du lịch 

10 ngày kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa câp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

* Đối với 
thẻ hướng 
dân viên du 
lịch quốc tế, 
hướng dân 
viên du lịch 
nội địa: 
650.000 
đồng/thẻ 

* Đối với 
thẻ hướng 
dân viên du 
lịch tại 
điểm: 
200.000 
đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định câp Giây phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định câp thẻ 
hướng dân viên du lịch; lệ phí câp 
Giây phép thành lập văn phòng đại 
diện Việt Nam của doanh nghiệp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nước 
ngoài. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
quy định chi tiết môt số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bô Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bô Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch quy định chi tiết môt số 
điều của Luật Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bô Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2017 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết môt số điều của Luật Du 
lịch. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bô 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của các Thông tư của Bô 
Trưởng Bô Tài chính quy định về 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 4242/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2024 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể đhao và Du lịch về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Du lịch 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

9 Cấp giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 

- 07 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
trong trường 
hợp đnôi đdung 
hoạt đông của 
Văn phòng đại 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phận Môt cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 

3.000.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lữ hành nước 
ngoài 

diện phù đhợp 
với cam kết 
của Việt Nam 
trong các điều 
ước quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 
- Trong trường 
hợp đnội đdung 
hoạt đông của 
Văn phòng đại 
diện không phù 
với cam kết 
của Việt Nam 
hoặc doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài không 
thuộc quốc gia, 
vùng lãnh thổ 
tham gia điều 
ước quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 

Trong vòng 03 

Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p 
/home/dvc-trang-chu.html). 

nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ 
Công thương quy định biểu mẫu 
thực hiện Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan cấp 
giấy phép gửi 
văn bản lấy ý 
kiến của Bộ 
quản lý chuyên 
ngành; 

Trong vòng 05 
ngày đlàm việc 
kể từ ngày nhân 
văn bản xin ý 
kiến của cơ 
quan cấp đgiấy 
phép, Bộ chủ 
quản chuyên 
ngành có văn 
bản nêu rõ đý 
kiến đồng ý hay 
không đđồng ý 
cấp phép. 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 

số điêu của các Thông tư của Bộ 
Trưởng Bộ Tài chính quy định vê 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch vê việc công 
bố thủ tuc hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận được ý 
kiến của Bô 
chủ quản 
chuyên ngành, 
cơ quan cấp 
giấy phép trả 
kết quả cho tổ 
chức. 

10 cấp lại Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dich vụ lữ 
hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
chuyển đia 
điểm đặt trụ sở 
của văn phòng 
đại diện 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: số 201 Võ Thi 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Ria. 
- Trực tuyến: cổng dich vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

1.500.000 
đồng/giấy 

phép 

11 cấp lại Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thi 

1.500.000 
đồng/giấy 

phép 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
bị mất, bị hủy 
hoại, bị hư 
hỏng hoặc bị 
tiêu hủy 

sơ hợp lệ Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyên: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

12 Gia hạn Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoài 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiêp tại Bô 
phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyên: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 

1.500.000 
đồng/giấy 

phép 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt Luật 
Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ 
Công thương quy định biểu mẫu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

thực hiện Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp và quản lý phí 
thẩm định câp Giây phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nôi địa; phí thẩm định câp thẻ 
hướng dân viên du lịch; lệ phí câp 
Giây phép thành lập văn phòng đại 
diện tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bô 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của các Thông tư của Bô 
Trưởng Bô Tài chính quy định về 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 3955/QĐ-

13 Điều chính 
giây phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại đViệt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài 

- 07 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 
trong trường 
hợp nôi dung 
hoạt đông của 
Văn phòng đại 
diện phù hợp 
với cam kết của 
Việt Nam trong 
các điều ước 
quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 

- Trong trường 
hợp nôi dung 
hoạt đông của 
Văn phòng đại 
diện không phù 
với cam kết của 
Việt Nam hoặc 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ hành 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa câp tính: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

1.500.000 
đồng/giây 

phép 

thực hiện Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp và quản lý phí 
thẩm định câp Giây phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
Giây phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nôi địa; phí thẩm định câp thẻ 
hướng dân viên du lịch; lệ phí câp 
Giây phép thành lập văn phòng đại 
diện tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bô 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của các Thông tư của Bô 
Trưởng Bô Tài chính quy định về 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 3955/QĐ-

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước ngoài 
không thuộc 
quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham 
gia điều ước 
quốc tế mà 
Việt Nam là 
thành viên. 

Trong vòng 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan 
cấp giấy phép 
gửi văn bản lấy 
ý kiến của Bộ 
quản lý chuyên 
ngành; 

Trong vòng 05 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhân đvăn bản 
xin ý kiến của 
cơ quan cấp 
giấy phép, Bộ 
chủ quản 

BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tuc hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuyên ngành 
có văn bản nêu 
rõ ý kiến đồng 
ý hay không 
đồng ý cấp 
phép. 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được ý 
kiến của Bô 
chủ quản 
chuyên đngành, 
cơ quan cấp 
giấy phép trả 
kết quả cho tổ 
chức 

14 Chấm dứt hoạt 
đông của Văn 
phòng đại diện 
tại đViệt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dich vụ 
lữ hành nước 
ngoài 

05 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: số 201 Võ Thi 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

15 Thu đhồi đgiấy 
phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nôi địa 
trong trường 
hợp giải thể 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

Không - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luât Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của 

16 Thu đhồi đgiấy 
phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nôi địa 
trong trường 
hợp phá sản 

01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 

Không 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luât Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
T 
Ẽ 
o 

o» 
7 

+ 
Ui 

ỢQ po> 

òo 
2 
o 
N ÌA 

<o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vu 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

Luật Du lịch. 
- Quyết định số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tuc hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 17 Thu đhồi đgiấy 

phép kinh 
doanh dịch vu 
lữ hành nội địa 
trong trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động kinh 
doanh dịch vu 
lữ hành 

04 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: cổng dịch vu 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html) 

Không 

Luật Du lịch. 
- Quyết định số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tuc hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

18 cấp giấy 
chứng nhân 
khóa câp nhât 
kiến thức cho 
hướng dẫn 

10 ngày kể từ 
ngày kết đthúc 
khóa câp nhât 
kiến thức 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 

Không - Luât Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

viên du lich 
nôi đia và 
hướng dẫn 
viên du lich 
quốc tế 

+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Ria. 
- Trực tuyến: cổng dich vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

Thê thao và Du lich quy đinh chi 
tiết môt số điều của Luật Du lich. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thê thao và Du lich sửa đổi bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thê thao và Du lich 
quy đinh chi tiết môt số điều của 
Luật Du lich. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bô Văn hóa, Thê thao và 
Du lich về sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bô Văn hóa, Thê thao và 
Du lich quy đinh chi tiết môt số 
điều của Luật Du lich và Thông tư 
số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bô Văn 
hóa, Thê thao và Du lich sửa đổi bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2017 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết môt số điều của Luât Du 
lịch. 
- Quyết định số 2023/QĐ-
BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 
2024 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tuc hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du 
lịch thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

19 Công nhân khu 
du lịch cấp 
tính 

45 ngày kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ 

- Nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Môt cửa cấp tính: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vu 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 

Không - Luât Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết môt số 
điều của Luât Du lịch. 
- Nghị định số 137/2025/ND-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

home/dvc-trang-chu.html). - Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết môt số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết môt số điều của 
Luật Du lịch. 
- Quyết định số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bô trưởng Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công 
bố thủ tuc hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 2069/QĐ-
BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 
2025 về việc công bố thủ tuc hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính mới ban hành, được sửa đôi, 
bổ sung, bị bãi bỏ trong một số lĩnh 
vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 44/2021/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 
của ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đôi, bô sung Điều 1 Quy chế 
phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết 
định hoặc có ý kiến của ủy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
kèm theo Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
02 năm 2019 của ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

20 Công nhân 
điểm du lịch 

30 ngày kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ hợp 
lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 

Không - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý 

Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dích vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lích quy đính chi 
tiết một số điều của Luật Du lích. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lích về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lích 
quy đính chi tiết một số điều của 
Luật Du lích. 
- Quyết đính số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lích về việc công 
bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lích. 

II. Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 

21 Công nhận 
hạng cơ sở lưu 
trú du lích: 

30 ngày kể từ 
ngày nhận hồ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phận Một cửa cấp tỉnh: 

- 1.500.000 
đồng đối 
với hạng 1 

- Luật Du lích số 09/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạng đl-3 đsao 
đối với cơ sở 
lưu trú du lịch 
(khách sạn, 
biệt thự du 
lịch, căn hô du 
lịch, tàu thủy 
lưu trú du lịch) 

sơ hợp lệ + Khu vực I: Số 20l Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

sao,2 sao 
- 2.000.000 
đồng đối 
với hạng 3 
sao 

- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, Thê thao và 

22 Công nhân cơ 
sở kinh doanh 
dịch vu mua 
sắm đạt tiêu 
chuẩn phục vu 
khách du lịch 

20 ngày kê từ 
ngày nhân hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 20l Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận 
hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 
2024 của Bộ Văn hóa, Thê thao và 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

23 Công nhân cơ 
sở kinh doanh 
dịch vu ăn 
uống đạt tiêu 
chuẩn phục vu 
khách du lịch 

20 ngày kê từ 
ngày nhân hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bô 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số 
điêu của Luật Du lịch và Thông tư 
số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điêu của Luât Du 

24 Công nhân cơ 
sở kinh doanh 
dịch vụ vui 
chơi giải trí đạt 
tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch 

20 ngày kê từ 
ngày nhân hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

lịch. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ 
Tài chính vê sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của các Thông tư của Bộ 
Trưởng Bộ Tài chính quy định vê 
phí, lệ phí. 
- Quyết định số 3955/QĐ-
BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch vê việc công 
bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

home/dvc-trang-chu.html). năm 2024 thuộc phạm vi chức năng 

25 Công nhân cơ 
sở kinh doanh 
dịch vụ thể 
thao đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch 

20 ngày kể từ 
ngày nhân hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 
công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 

quản lý quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

26 Công nhân cơ 
sở kinh doanh 
dịch vụ chăm 
sóc đsức khoẻ 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch. 

20 ngày kể từ 
ngày nhân hồ 
sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 201 Võ Thị 
Sáu, Phường Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Trực tuyến: Cổng dịch vụ 

1.000.000 
đồng/ hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyêt 

Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công Quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn/p/ 
home/dvc-trang-chu.html). 


